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Cao su: Đầu tháng 11/2024, giá cao su 
tại thị trường châu Á tăng nhẹ so với cuối tháng 
trước. Thị trường cao su được hỗ trợ bởi triển 
vọng kinh tế lạc quan tại Trung Quốc, nhưng 
đà tăng của giá cao su có phần hạn chế do tác 
động của việc EU đánh thuế đối với xe điện Trung 
Quốc. Năm 2024, sản lượng cao su của Thái Lan 
dự kiến giảm 0,4% so với năm 2023, chỉ đạt 4,79 
triệu tấn, do nông dân miền Trung và miền Nam 
chặt bỏ cây cao su già và thay vào đó trồng cây 
ăn quả, cọ dầu.

Rau quả: Việt Nam là nguồn cung sầu 
riêng lớn nhất cho Trung Quốc trong tháng 
9/2024. Úc và Trung Quốc ký biên bản ghi nhớ 
mở cửa cho thương mại bơ, mở ra triển vọng cho 
ngành bơ Úc.

Chè: Xuất khẩu chè của Xri Lan-ca trong 
tháng 9/2024 đạt 19,79 nghìn tấn, giảm 14,6% 
so với cùng kỳ năm 2023. Hai tháng đầu năm tài 

chính 2024/25 (tháng 7 và 8/2024), xuất khẩu 
chè của Nê-pan đã tăng mạnh 52% so với cùng 
kỳ năm trước, báo hiệu sự tăng trưởng mạnh mẽ 
nhờ nhu cầu tăng cao từ Ấn Độ.

Sắn và sản phẩm từ sắn: Ngày 
05/11/2024, Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan 
thông báo điều chỉnh giá thu mua tinh bột sắn 
nội địa giảm 0,3 Baht/kg so với cuối tháng trước, 
xuống mức 15,2 Baht/kg. Niên vụ 2024/25, sản 
lượng sắn của Thái Lan ước đạt 22,14 triệu tấn, 
tăng 1,5% so với niên vụ trước; Năng suất bình 
quân đạt 16,94 tấn/ha, giảm 0,2% so với niên vụ 
trước. 9 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn lát 
của Thái Lan giảm mạnh, trong khi xuất khẩu 
tinh bột sắn tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Thủy sản: Sản lượng tôm nuôi của Ê-cu-a-đo, 
Châu Á và Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 
nhẹ trong năm 2025. Ngành cá ngừ đóng hộp 
Thái Lan tăng trưởng đáng kể.

TÌNH HÌNH CHUNG

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
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Cao su: 10 tháng năm 2024, Việt Nam 
xuất khẩu được trên 1,54 triệu tấn cao su, với 
trị giá 2,52 tỷ USD, giảm 4,9% về lượng, nhưng 
tăng 16,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. 
Trong 9 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập 
khẩu 5,32 triệu tấn cao su, trị giá 8,97 tỷ USD, 
giảm 12,4% về lượng, nhưng tăng 0,1% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần cao su của 
Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc 
giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Rau quả: Tháng 10/2024, kim ngạch 
xuất khẩu rau quả của Việt Nam giảm mạnh so 
với tháng trước và so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 
519,8 triệu USD. Triển vọng xuất khẩu rau quả 
của Việt Nam cuối năm vẫn khả quan do yếu tố 
mùa vụ. Thị phần quả dừa của Việt Nam trong 
tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 0,76% 
trong 8 tháng đầu năm 2023 lên 8,59% trong 8 
tháng đầu năm 2024.

Chè: Tháng 10/2024, xuất khẩu chè của 

Việt Nam tăng trở lại, đạt 14,47 nghìn tấn, với trị 
giá 26,29 triệu USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 
13,7% về trị giá so với tháng 9/2024. Việt Nam 
là thị trường cung cấp chè lớn thứ 4 cho Hoa 
Kỳ trong 9 tháng đầu năm 2024, cung cấp 5,9% 
trong tổng lượng chè nhập khẩu vào nước này.

Sắn và sản phẩm từ sắn: 10 tháng 
năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm 
từ sắn của Việt Nam đạt 2,09 triệu tấn, trị giá 
955,41 triệu USD, giảm 12,7% về lượng và giảm 
7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. 9 tháng 
đầu năm 2024, thị phần sắn lát và tinh bột sắn 
của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung 
Quốc tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Thủy sản: 10 tháng năm 2024, xuất 
khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 8,24 tỷ USD, 
tăng 10,9% so với 10 tháng năm 2023. Trung 
Quốc tăng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam; thị 
phần thủy sản Việt Nam trong tổng nhập khẩu 
của Trung Quốc 9 tháng đầu năm 2024 tăng.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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 Đầu tháng 11/2024, giá cao su tại thị trường châu Á tăng nhẹ so với cuối tháng trước. Thị 
trường cao su được hỗ trợ bởi triển vọng kinh tế lạc quan tại Trung Quốc, nhưng đà tăng của giá cao 
su có phần hạn chế do tác động của việc EU đánh thuế đối với xe điện Trung Quốc.

Năm 2024, sản lượng cao su của Thái Lan dự kiến đạt 4,79 triệu tấn, giảm 0,4% so với năm 
2023 do nông dân miền Trung và miền Nam chặt bỏ cây cao su già và thay vào đó trồng cây ăn 
quả, cọ dầu.

10 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu trên 1,54 triệu tấn cao su, trị giá 2,52 tỷ USD, giảm 
4,9% về lượng, nhưng tăng 16,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 5,32 triệu tấn cao su, trị giá 8,97 tỷ USD, 
giảm 12,4% về lượng, nhưng tăng 0,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần cao su của Việt 
Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc giảm so với cùng kỳ năm 2023.

THỊ TRƯỜNG CAO SU

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Từ đầu tháng 11/2024 đến nay, giá cao su 
tại các sàn giao dịch châu Á tăng nhẹ so với cuối 
tháng trước, thị trường được hỗ trợ bởi triển vọng 
kinh tế tại Trung Quốc lạc quan và dự đoán mức 
thuế quan từ chính quyền Tổng thống mới trúng 
cử của Hoa Kỳ đã thúc đẩy đà tăng. Tuy nhiên, 
đà tăng của giá cao su có phần hạn chế do tác 
động của việc EU đánh thuế đối với xe điện Trung 
Quốc. Động thái của EU diễn ra sau khi Hoa Kỳ 
và Ca-na-da áp thuế 100% lên các mẫu xe điện 
của Trung Quốc. Điều này có thể ảnh hưởng đến 

doanh số và hoạt động sản xuất ô tô của Trung 
Quốc, bao gồm việc sử dụng lốp xe làm từ cao su.

+ Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange 
(OSE), từ đầu tháng 11/2024 đến nay, giá cao su 
RSS3 biến động mạnh, giảm xuống mức 350 Yên/
kg vào ngày 05/11/2024, sau đó giá tăng trở lại. 
Ngày 11/11/2024, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn 
gần ở mức 369,9 Yên/kg (tương đương 2,41 USD/
kg), tăng 2,4% so với cuối tháng 10/2024 và tăng 
38,1% so với cùng kỳ năm 2023.
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Diễn biến giá cao su RSS3 tại sàn OSE từ đầu năm 2024 đến nay (ĐVT: Yên/kg)

Nguồn: cf.market-info.jp

+ Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai 
Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 có xu hướng 
tăng so với cuối tháng trước. Ngày 11/11/2024, 
giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 17.050 

NDT/tấn (tương đương 2,37 USD/kg), tăng 1,9% 
so với cuối tháng 10/2024 và tăng 18,8% so với 
cùng kỳ năm 2023. 

Diễn biến giá cao su tại sàn SHFE từ đầu năm 2024 đến nay (ĐVT: NDT/tấn)

Nguồn: shfe.com.cn

+ Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 giảm xuống 
mức 71,16 Baht/kg vào ngày 06/11/2024, sau 
đó giá tăng trở lại. Ngày 11/11/2024, giá cao 

su RSS3 chào bán ở mức 73,58 Baht/kg (tương 
đương 2,14 USD/kg), tăng 0,9% so với cuối tháng 
10/2024 và tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2023. 

Diễn biến giá cao su RSS3 tại Thái Lan từ đầu năm 2024 đến nay (ĐVT: Baht/kg)

Nguồn: thainr.com
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Thái Lan: Năm 2024, sản lượng cao su của 
Thái Lan dự kiến ​​đạt 4,79 triệu tấn, giảm 0,4% so 
với năm 2023. Trong đó, sản lượng tại khu vực 
miền Bắc đạt 290 nghìn tấn, tăng 2,9%; miền 
Đông Bắc đạt 1,402 triệu tấn, tăng 2,4%; miền 
Trung đạt 391 nghìn tấn, giảm 0,5% và miền Nam 
đạt 2,706 triệu tấn, giảm 2,2% so với năm 2023.  

Năm 2024, diện tích thu hoạch cao su của 
Thái Lan đạt 22,47 triệu Rai, giảm 0,1% so với 
năm 2023. Trong đó, diện tích thu hoạch tại miền 
Bắc đạt 1,44 triệu Rai, tăng 1,6%; miền Đông Bắc 
đạt 6,11 triệu Rai, tăng 1,01%; miền Trung đạt 
2,16 triệu Rai, giảm 1,6% và miền Nam đạt 12,77 
triệu Rai, giảm 0,54% so với năm 2023.

Năm 2024, năng suất cao su tại Thái Lan đã 
giảm xuống còn 213 kg/rai, từ mức 214 kg/rai 
của năm trước. Trong đó, tại miền Bắc năng suất 
đạt 202 kg/Rai; miền Đông Bắc đạt 230 kg/Rai; 
miền Trung đạt 181 kg/Rai; miền Nam đạt 212 
kg/Rai.

Sản lượng cao su của Thái Lan giảm trong 
năm 2024 chủ yếu do nông dân miền Trung và 
miền Nam chặt bỏ cây cao su già và thay vào 

đó trồng cây ăn quả, cọ dầu. Ngoài ra, hạn hán 
tiếp tục do hiện tượng El Niño từ năm 2023, nắng 
nóng kéo dài và ảnh hưởng của bệnh rụng lá dẫn 
đến sản lượng mủ giảm.

Trong 3 quý đầu năm 2024, Thái Lan đã xuất 
khẩu được 3,07 triệu tấn cao su tự nhiên và cao 
su hỗn hợp, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. 
Trong đó, Thái Lan xuất khẩu cao su sang Trung 
Quốc đạt 1,59 triệu tấn, giảm 23% so với cùng kỳ 
năm ngoái.

In-đô-nê-xi-a: Trong 9 tháng đầu năm 
2024, In-đô-nê-xi-a đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn 
cao su tự nhiên và cao su hỗn hợp, giảm 11% so 
với cùng kỳ năm 2023. In-đô-nê-xi-a xuất khẩu 
cao su tự nhiên đạt 1,19 triệu tấn, giảm 11% so 
với cùng kỳ năm 2023 (trong đó, tổng lượng xuất 
khẩu cao su tiêu chuẩn đạt 1,16 triệu tấn, giảm 
11%; Xuất khẩu cao su hun khói đạt 29 nghìn 
tấn, giảm 3,3%; Xuất khẩu mủ cao su đạt 0,08 
triệu tấn, giảm 71% so với cùng kỳ năm 2023). 
Trong 9 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su 
tự nhiên và cao su hỗn hợp của In-đô-nê-xi-a 
sang Trung Quốc đạt 118 nghìn tấn, giảm 33% 
so với cùng kỳ năm 2023

THỊ TRƯỜNG CAO SU TRONG NƯỚC

Từ đầu tháng 11/2024 đến nay, giá mủ cao 
su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố giảm 
so với cuối tháng trước. Tại một số công ty cao 
su, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì 
quanh mức 435-475 đồng/TSC. Trong đó, Công 
ty Cao su Phú Riềng báo giá thu mua mủ nước 
ở mức 475 đồng/TSC, giảm 20 đồng/TSC so với 

cuối tháng trước; Giá thu mua mủ tạp ở mức 435 
đồng/TSC, giảm 10 đồng/TSC so với cuối tháng 
trước. Công ty Cao su Bà Rịa thông báo giá thu 
mua ở mức 465-475 đồng/TSC, ổn định so với 
cuối tháng trước. Công ty Cao su Mang Yang 
báo giá thu mua ở mức 443-461 đồng/TSC, ổn 
định so với cuối tháng 10/2024.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải 
quan, tháng 10/2024, xuất khẩu cao su của Việt 
Nam đạt 224,95 nghìn tấn, trị giá 429,01 triệu 
USD, tăng 16% về lượng và tăng 27,8% về trị giá 
so với tháng 9/2024, so với tháng 10/2023 tăng 
3% về lượng và tăng 46% về trị giá, đây là tháng 

thứ 2 liên tiếp xuất khẩu cao su tăng so với cùng 
kỳ năm 2023. Lũy kế 10 tháng năm 2024, xuất 
khẩu cao su đạt 1,54 triệu tấn, trị giá trên 2,52 tỷ 
USD, giảm 4,9% về lượng, nhưng tăng 16,4% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2023.
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Lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam qua các tháng giai đoạn 2022 - 2024  
(ĐVT: nghìn tấn)

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Về giá xuất khẩu: Giá xuất khẩu cao su tiếp 
tục tăng mạnh. Tháng 10/2024, giá bình quân 
cao su xuất khẩu đạt 1.907 USD/tấn, tăng 10,2% 
so với tháng 9/2024 và tăng 41,7% so với tháng 

10/2023. Lũy kế 10 tháng năm 2024, giá bình 
quân cao su xuất khẩu đạt 1.638 USD/tấn, tăng 
22,4% so với cùng kỳ năm 2023. 

Giá bình quân xuất khẩu cao su của Việt Nam qua các tháng giai đoạn 2022 - 2024  
(ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Tổng cục Hải quan 

Tháng 10/2024, Trung Quốc vẫn là thị 
trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, 
chiếm 77,4% tổng lượng cao su xuất khẩu của 
cả nước, đạt 174,12 nghìn tấn, trị giá 332,16 triệu 
USD, tăng 28,3% về lượng và tăng 42% về trị giá 
so với tháng 9/2024; So với tháng 10/2023 giảm 
3,2% về lượng, nhưng tăng 38,1% về trị giá, đây là 
tháng thứ 9 liên tiếp lượng cao su xuất khẩu sang 
Trung Quốc giảm so với cùng kỳ năm 2023. Giá 
bình quân cao su xuất khẩu sang Trung Quốc 
ở mức 1.908 USD/tấn, tăng 10,7% so với tháng 

9/2024 và tăng 42,7% so với tháng 10/2023. Lũy 
kế 10 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang 
Trung Quốc 1,06 triệu tấn cao su, trị giá 1,7 tỷ 
USD, giảm 16,8% về lượng, nhưng tăng 1,5% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, xuất khẩu cao su sang  
Ma-lai-xi-a tăng mạnh, với 7,26 nghìn tấn, trị 
giá 11,47 triệu USD, tăng 22,2% về lượng và tăng 
47,8% về trị giá so với tháng 9/2024; So với tháng 
10/2023 tăng tới 861,1% về lượng và tăng 1.240,2% 
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về trị giá. Lũy kế 10 tháng năm 2024, Việt Nam xuất 
khẩu sang Ma-lai-xi-a 24,8 nghìn tấn cao su, trị 
giá 35,17 triệu USD, tăng 349,4% về lượng và tăng 
404,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, trong tháng 10/2024, xuất khẩu 
cao su sang một số thị trường cũng tăng 
trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2023 như: Ấn Độ,  
In-đô-nê-xi-a, Ca-na-đa, Bra-xin, Pháp,  
Băng-la-đét, Pê-ru… Tuy nhiên, xuất khẩu sang 
một số thị trường lớn tiếp tục giảm như: Hàn 

Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Mê-xi-cô, Anh…

Qua số liệu thống kê cho thấy, trong 10 
tháng đầu năm 2024, có sự dịch chuyển lớn về 
thị trường xuất khẩu cao su. Trong khi xuất khẩu 
cao su sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Hà Lan,  
Ác-hen-ti-na, Cộng hòa Séc giảm so với cùng kỳ 
năm 2023, thì mức tăng xuất khẩu lại được ghi 
nhận tới nhiều thị trường khác như Ma-lai-xi-a, 
Ấn Độ, Hoa Kỳ, In-đô-nê-xi-a, Đức, Đài Loan, 
Nga, Xri-Lan-ca, Bra-xin, Tây Ban Nha, Pháp, Ý…

10 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam trong tháng 10/2024  
và 10 tháng năm 2024

Thị trường

Tháng 10/2024 So với tháng 
10/2023 (%) 10 tháng năm 2024

So với  cùng 
kỳ năm 2023 

(%)

Tỷ trọng tính theo 
lượng (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá
10 tháng 

năm 
2023

10 tháng 
năm 
2024

Tổng 224.958 429.011 3,0 46,0 1.541.285 2.525.185 -4,9 16,4 100 100
Trung Quốc 174.124 332.166 -3,2 38,1 1.061.455 1.706.257 -16,8 1,5 78,70 68,87
Ma-lai-xi-a 7.266 11.478 861,1 1.240 24.809 35.176 349,4 404,6 0,34 1,61
Ấn Độ 6.377 12.421 -19,8 12,4 113.806 195.118 27,8 59 5,49 7,38
Hoa Kỳ 4.251 7.782 44,1 97,7 24.425 41.519 19 49,3 1,27 1,59
Hàn Quốc 3.146 6.665 -30,9 1,1 35.643 62.469 -10 9 2,44 2,31
In-đô-nê-xi-a 3.008 5.936 91,5 150,8 18.617 35.027 51,9 72 0,76 1,21
Đức 2.817 5.361 6,6 36,5 30.273 54.959 56,6 92,5 1,19 1,96
Đài Loan 2.202 4.471 6,3 52,6 22.889 40.734 17,3 45,5 1,20 1,49
Thổ Nhĩ Kỳ 2.107 3.806 -4 24,6 19.767 34.233 7,4 35,5 1,14 1,28
Nga 1.989 3.648 6,4 42,3 23.316 38.464 21,7 48,3 1,18 1,51
Thị trường 
khác

17.671 35.278 48,5 120,5 166.285 281.229 63,1 93,5 6,29 10,79

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CAO SU CỦA TRUNG QUỐC VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung 
Quốc, tháng 9/2024 Trung Quốc nhập khẩu 
633,96 nghìn tấn cao su (HS 4001, 4002, 4003, 
4005), với trị giá 1,14 tỷ USD, giảm 0,7% về lượng, 
nhưng tăng 0,8%% về trị giá so với tháng 8/2024; 
So với tháng 9/2023 giảm 2% về lượng, nhưng 
tăng 22,7% về trị giá, đây là tháng thứ 7 liên tiếp 
nhập khẩu cao su của Trung Quốc giảm so với 
cùng kỳ năm 2023. 

Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, Trung 

Quốc nhập khẩu 5,32 triệu tấn cao su, với trị giá 
8,97 tỷ USD, giảm 12,4% về lượng, nhưng tăng 
0,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thái 
Lan, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Nga và Hàn Quốc là 
5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Trung 
Quốc. Trừ Thái Lan và Việt Nam, lượng cao su 
nhập khẩu từ các thị trường còn lại đều tăng so 
với cùng năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam 
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là thị trường cung cấp cao su lớn thứ hai cho 
Trung Quốc, với 920,74 nghìn tấn, trị giá 1,38 tỷ 
USD, giảm 20,7% về lượng và giảm 10% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần cao su 

Việt Nam chiếm 17,29% trong tổng lượng cao su 
nhập khẩu của Trung Quốc trong 9 tháng đầu 
năm 2024, thấp hơn so với mức 19,12% của 9 
tháng đầu năm 2023.

10 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Trung Quốc  
trong 9 tháng đầu năm 2024

Thị trường
9 tháng đầu năm 2024 So với cùng kỳ 

năm 2023 (%)
Tỷ trọng 9 tháng 

năm 2023 (%)
Tỷ trọng 9 tháng 

năm 2024 (%)

Lượng (tấn) Trị giá 
(nghìn USD) Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá

Tổng 5.324.712 8.974.415 -12,4 0,1 100 100 100 100
Thái Lan 1.770.869 2.827.801 -22,1 -8,7 37,43 19,75 33,26 31,51
Việt Nam 920.748 1.382.077 -20,7 -10,0 19,12 10,27 17,29 15,40
Ma-lai-xi-a 533.429 836.025 4,9 20,7 8,37 5,95 10,02 9,32
Nga 406.440 650.898 9,8 23,7 6,09 4,53 7,63 7,25
Hàn Quốc 263.238 467.135 2,7 6,4 4,22 2,94 4,94 5,21
Mi-an-ma 260.738 375.822 10,9 35,3 3,87 2,91 4,90 4,19
Bờ Biển Ngà 253.761 380.239 -33,9 -24,5 6,32 2,83 4,77 4,24
Lào 198.833 310.987 40,1 69,0 2,34 2,22 3,73 3,47
In-đô-nê-xi-a 132.854 245.765 -34,4 -19,9 3,33 1,48 2,50 2,74
Nhật Bản 126.404 419.196 10,7 4,8 1,88 1,41 2,37 4,67
Thị trường khác 457.398 1.078.470 7,1 7,6 7,03 5,10 8,59 12,02

Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc

Về chủng loại nhập khẩu: Trong 9 tháng đầu 
năm 2024, Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu cao 
su tự nhiên và cao su tổng hợp, lượng nhập khẩu 
các chủng loại này đều giảm so với cùng kỳ năm 
2023. Trong đó, cao su tự nhiên chiếm 31,54% 
tổng lượng cao su nhập khẩu của Trung Quốc; 
Cao su tổng hợp chiếm 64,78%; Phần còn lại là 
cao su tái sinh và cao su hỗn hợp.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc 
nhập khẩu 1,68 triệu tấn cao su tự nhiên (HS 
4001), với trị giá 2,64 tỷ USD, giảm 13,1% về 
lượng, nhưng tăng 5,2% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2023, chủ yếu nhập khẩu từ các thị trường 
như: Thái Lan, Bờ Biển Ngà, Ma-lai-xi-a, Việt 
Nam và Mi-an-ma. Trong đó, Trung Quốc đẩy 
mạnh nhập khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam; 
trong khi giảm nhập khẩu từ Thái Lan, Bờ Biển 
Ngà, Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma so với cùng kỳ 
năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam là thị 
trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ tư cho 
Trung Quốc, đạt 160,69 nghìn tấn, trị giá 210,21 
triệu USD, tăng 5,2% về lượng và tăng 28,8% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần cao su 
tự nhiên của Việt Nam chiếm 9,57% trong tổng 
lượng nhập khẩu của Trung Quốc, cao hơn so 
với mức 7,9% của 9 tháng đầu năm 2023.
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Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tự nhiên cho Trung Quốc  
(Tỷ trọng % tính theo lượng)

9 tháng đầu năm 2023 9 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc 
nhập khẩu 2,22 triệu tấn hỗn hợp cao su tự 
nhiên và cao su tổng hợp (HS 400280), với trị 
giá 3,52 tỷ USD, giảm 20,4% về lượng và giảm 
8,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thái 
Lan, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Lào và Mi-an-ma là 
5 thị trường lớn nhất cung cấp hỗn hợp cao su 
tự nhiên và cao su tổng hợp cho Trung Quốc. 
Trừ Thái Lan và Việt Nam, lượng cao su tự nhiên 
và cao su tổng hợp nhập khẩu của Trung Quốc 
từ các thị trường còn lại đều tăng mạnh so với 
cùng kỳ năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam là 
thị trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và 
cao su tổng hợp lớn thứ hai cho Trung Quốc, với 
749,09 nghìn tấn, trị giá 1,16 tỷ USD, giảm 25% 
về lượng và giảm 14,7% về trị giá so với cùng kỳ 

năm 2023. Thị phần hỗn hợp cao su tự nhiên 
và cao su tổng hợp của Việt Nam chiếm 33,69% 
trong tổng lượng nhập khẩu hỗn hợp cao su 
tự nhiên và cao su tổng hợp của Trung Quốc, 
thấp hơn so với mức 35,75% của 9 tháng đầu  
năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu 
hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp 
của Trung Quốc từ Thái Lan cũng giảm mạnh, 
đạt 908,35 nghìn tấn, trị giá 1,48 tỷ USD, giảm 
36,4% về lượng và giảm 25,2% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2023. Thị phần hỗn hợp cao su tự 
nhiên và cao su tổng hợp của Thái Lan chiếm 
40,86% trong tổng lượng nhập khẩu hỗn hợp cao 
su tự nhiên và cao su tổng hợp của Trung Quốc, 
giảm mạnh so với mức 51,13% của 9 tháng đầu  
năm 2023.

Cơ cấu thị trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp  
cho Trung Quốc (Tỷ trọng % tính theo lượng)

9 tháng đầu năm 2023 9 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc 
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Việt Nam là nguồn cung sầu riêng lớn nhất cho Trung Quốc trong tháng 9/2024.

Úc và Trung Quốc ký biên bản ghi nhớ mở cửa cho thương mại bơ, mở ra triển vọng cho 
ngành bơ Úc.

Tháng 10/2024, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam giảm mạnh so với tháng trước 
và so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 519,8 triệu USD. Triển vọng xuất khẩu rau quả của Việt Nam cuối 
năm vẫn khả quan do yếu tố mùa vụ. 

Thị phần dừa của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 0,76% trong 8 
tháng đầu năm 2023 lên 8,59% trong 8 tháng đầu năm 2024.

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ THẾ GIỚI 

- Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan  
Trung Quốc, tháng 9/2024, Trung Quốc nhập 
khẩu sầu riêng đạt 228 nghìn tấn, trị giá 894,58 
triệu USD, tăng 58,4% về lượng và tăng 39% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 9 
tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 
sầu riêng đạt xấp xỉ 1,38 triệu tấn, trị giá 6,2 tỷ 
USD, tăng 11,2% về lượng và tăng 5,6% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2023.

Về giá: Tháng 9/2024, giá bình quân nhập 
khẩu sầu riêng vào Trung Quốc đạt mức 3.926 
USD/tấn, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, giá nhập 
khẩu bình quân sầu riêng vào Trung Quốc đạt 
mức 4.497 USD/tấn, giảm 5% so với cùng kỳ 
năm ngoái. Trong đó, giá bình quân nhập khẩu 
sầu riêng của Trung Quốc từ Thái Lan đạt mức 
4.947 USD/tấn, tăng 0,9%; Ngược lại, giá bình 
quân nhập khẩu từ Việt Nam giảm 8,7%, xuống 
mức 3.962 USD/tấn; từ Phi-líp-pin giảm 28,5%, 
xuống mức 2.628 USD/tấn.

Về cơ cấu nguồn cung: Tháng 9/2024, Việt 
Nam trở thành nguồn cung sầu riêng lớn nhất 
cho Trung Quốc, lượng đạt xấp xỉ 177 nghìn tấn, 
trị giá 640,72 triệu USD, tăng 90% về lượng và 
tăng 71,5% về trị giá so với tháng 9/2023. Tính 

chung 9 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập 
khẩu sầu riêng từ Việt Nam đạt gần 618 nghìn 
tấn, trị giá 2,45 tỷ USD, tăng 72,2% về lượng và 
tăng 57,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, Trung Quốc giảm nhập khẩu sầu 
riêng từ Thái Lan trong tháng 9/2024. Tuy nhiên, 
tính chung 9 tháng đầu năm nay, Thái Lan vẫn là 
nguồn cung sầu riêng lớn nhất cho Trung Quốc, 
lượng đạt gần 755 nghìn tấn, trị giá 3,73 tỷ USD, 
giảm 14,1% về lượng và giảm 13,3% về trị giá so 
với cùng kỳ năm ngoái.	  
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Nguồn cung sầu riêng cho Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2024 
(ĐVT: Lượng: nghìn tấn; Trị giá: nghìn USD)

Thị trường 
 Tháng 9/2024 So với tháng 9/2023 

(%)  9 tháng năm 2024 So với cùng kỳ năm 
ngoái (%)

 Lượng   Trị giá Lượng Trị giá  Lượng   Trị giá Lượng Trị giá

Tổng  228  894.585 58,4 39,0  1.379  6.203.200 11,2 5,6

Việt Nam  167  640.720 90,0 71,5  618  2.448.634 72,2 57,3

Thái Lan  58  243.240 5,3 -8,2  755  3.734.465 -14,1 -13,3

Phi-líp-pin  3  7.973 151,0 65,3  6  16.453 176,1 97,4

Ma-lai-xi-a  0,15  2.652  0,21  3.648 

		  Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc

- Úc và Trung Quốc ký biên bản ghi nhớ mở 
cửa cho thương mại bơ: Hiệp hội thương mại bơ 
của Úc và Phòng Thương mại Trung Quốc về 
Xuất nhập khẩu Thực phẩm, Sản phẩm bản địa 
và Sản phẩm phụ từ động vật đã ký biên bản ghi 
nhớ tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc 
ở Thượng Hải. Thỏa thuận này đánh dấu bước 
tiến tới việc bơ Úc thâm nhập vào thị trường 
Trung Quốc, với mục tiêu của cả hai bên là tăng 
cường hợp tác và trao đổi công nghệ.

Theo Hiệp hội thương mại bơ của Úc, những 

nỗ lực của Úc nhằm thâm nhập thị trường Trung 
Quốc bắt đầu từ năm 2013, hướng đến tầng lớp 
trung lưu có sự quan tâm cao về sức khỏe. Các 
cuộc đối thoại gần đây với đại diện nông nghiệp 
của Vân Nam tập trung vào hợp tác công nghệ 
trồng trọt và hợp tác thương mại. 

Việc ký biên bản ghi nhớ mở cửa cho thương 
mại bơ của Úc sẽ giúp việc tiếp cận thị trường 
Trung Quốc trở nên dễ dàng hơn, giúp nâng cao 
giá trị và khả năng cạnh tranh của trái bơ Úc với 
các nước sản xuất như Nam Phi tại Trung Quốc.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2024

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, kim 
ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 
tháng 10/2024 giảm 43,3% so với tháng 9/2024 
và giảm 14,6% so với tháng 10/2023, đạt 519,8 
triệu USD. Tính chung 10 tháng năm 2024, kim 
ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta đạt 6,16 tỷ 
USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đóng góp phần lớn vào tốc độ tăng trưởng 
chung toàn ngành là mặt hàng sầu riêng, tỷ 
trọng chiếm 49,86% tổng kim ngạch xuất khẩu 
hàng rau quả của cả nước. Triển vọng xuất khẩu 
rau quả cuối năm 2024 nhìn chung vẫn sẽ khả 
quan do yếu tố mùa vụ. Mặc dù sầu riêng chính 
vụ đã kết thúc vào tháng 10, nhưng Việt Nam vẫn 
còn hàng trái vụ. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất 
khẩu nhiều mặt hàng rau, củ, quả và sản phẩm 
chế biến khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng 
cao. Điều này cho thấy, chất lượng hàng rau quả 
của Việt Nam ngày càng được nâng cao nhờ áp 
dụng quy trình sản xuất hiện đại với tiêu chuẩn 
chất lượng quốc tế như VietGap, GlobalGap. Bên 
cạnh đó, ngành hàng rau quả Việt Nam có sự đa 
dạng về chủng loại và cạnh tranh về giá. 
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Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam giai đoạn 2022 – 2024  
(ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cơ cấu thị trường

Tháng 10/2024 so với tháng 9/2024, kim 
ngạch xuất khẩu rau quả sang một số thị trường 
truyền thống và tiềm năng giảm, gồm: Trung 
Quốc, Thái Lan, Úc, thị trường Đài Loan. Ngược 
lại, xuất khẩu rau quả tăng tới các thị trường: 
Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Các Tiểu 
vương quốc Ả rập Thống nhất, Nga. So với tháng 
10/2023, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt 
Nam sang các thị trường Trung Quốc, Thái Lan, 
Hà Lan, thị trường Đài Loan giảm; nhưng xuất 
khẩu tới các thị trường tiềm năng khác tăng.

Tính chung 10 tháng năm 2024, kim ngạch 
xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang hầu hết 
các thị trường lớn tăng trưởng khả quan, ngoại 

trừ Hà Lan. Như vậy, trong 10 tháng năm 2024, 
ngành hàng rau quả của Việt Nam nỗ lực khai 
thác tốt nhiều thị trường tiềm năng như: Hoa Kỳ, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Các Tiểu vương quốc Ả 
rập thống nhất…

Tại Hoa Kỳ, nhiều sản phẩm trái cây, rau củ 
của Việt Nam ngày càng được ưa chuộng. Trong 
đó, trái dừa, chanh leo và nhiều sản phẩm khác 
sẽ tiếp tục được quảng bá mạnh mẽ tại Hoa Kỳ. 
Với thị trường Úc, trong tháng 10/2024, hơn 1,5 
tấn chanh leo đầu tiên đã được xuất khẩu sang 
thị trường này, mở ra cơ hội lớn cho ngành hàng 
rau quả Việt Nam vào thị trường được đánh giá 
là “khó tính” nhất thế giới. 

10 thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam trong tháng 10  
và 10 tháng năm 2024

Thị trường 

 Tháng 
10/2024 
(Nghìn 
USD) 

So với 
tháng 

9/2024 (%)

So với 
tháng 

10/2023 (%)

 10 tháng 
năm 2024 

(Nghìn 
USD)

So với cùng 
kỳ năm 

ngoái (%)

Tỷ trọng (%)

10 tháng 
năm 2024

10 tháng 
năm 2023

Tổng  519.800 -43,3 -14,6  6.160.306 27,8 100,00 100,00
Trung Quốc  308.459 -56,5 -29,0  4.098.139 28,7 66,52 66,06
Hoa Kỳ  32.535 19,7 41,2  286.792 35,3 4,66 4,40
Hàn Quốc  24.944 3,9 14,8  263.859 40,8 4,28 3,89
Thái Lan  22.660 -41,7 -5,0  225.001 70,4 3,65 2,74
Nhật Bản  18.287 11,0 19,8  170.298 13,1 2,76 3,12
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Thị trường 

 Tháng 
10/2024 
(Nghìn 
USD) 

So với 
tháng 

9/2024 (%)

So với 
tháng 

10/2023 (%)

 10 tháng 
năm 2024 

(Nghìn 
USD)

So với cùng 
kỳ năm 

ngoái (%)

Tỷ trọng (%)

10 tháng 
năm 2024

10 tháng 
năm 2023

Đài Loan  12.170 -17,8 -1,9  132.213 9,2 2,15 2,51
Hà Lan  9.365 70,5 -0,9  94.445 -26,0 1,53 2,65
Úc  9.441 -3,2 5,5  88.537 27,9 1,44 1,44
Các TVQ Ả rập 
Thống nhất  6.740 6,2 50,8  64.252 31,7 1,04 1,01

Nga  5.832 7,4 87,9  57.887 32,9 0,94 0,90
Thị trường 
khác  69.367 17,7 34,7  678.884 24,7 11,02 11,29

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU DỪA CỦA HOA KỲ TRONG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ 
THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Hoa Kỳ là nước tiêu thụ chính các sản phẩm 
từ dừa, với nhu cầu ngày càng tăng đối với các 
sản phẩm chế biến từ dừa như nước dừa, dầu 
dừa và bột dừa. Hoa Kỳ nhập khẩu một lượng 
lớn dừa quanh năm để phục vụ nhu cầu tiêu thụ 
nội địa. 

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc 
tế (ITC), trong 8 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ 
nhập khẩu dừa tươi, đã bóc vỏ hoặc chưa bóc 
vỏ (trừ phần vỏ bên trong) (mã HS 080119) đạt 
44,91 nghìn tấn, trị giá 47,35 triệu USD, tăng 
11,5% về lượng và tăng 18,8% về trị giá so với 
cùng kỳ năm ngoái.

Hoa Kỳ nhập khẩu dừa (HS 080119) qua các tháng giai đoạn 2023 – 2024 
(ĐVT: Nghìn tấn)

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế

Cơ cấu nguồn cung

8 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ nhập khẩu 
tươi, đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ (trừ phần vỏ 
bên trong) từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
thế giới. Trong đó, các nguồn cung dừa chủ yếu 
cho Hoa Kỳ gồm: Mê-hi-cô, Thái Lan, Việt Nam, 

Cốt-xta Ri-ca, Đô-mi-ni-ca. 

Theo ITC, 8 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ 
nhập khẩu dừa từ Thái Lan đạt 10,97 nghìn tấn, 
trị giá 14,48 triệu USD, giảm 14,9% về lượng và 
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giảm 12,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. 
Thị phần dừa của Thái Lan trong tổng lượng 
nhập khẩu của Hoa Kỳ giảm từ 31,99% trong 8 
tháng năm 2023 xuống 24,44% trong 8 tháng 
đầu năm 2024.

Ngược lại, Hoa Kỳ tăng mạnh nhập khẩu 
dừa từ Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2024, 
tăng 1.155,6% về lượng và tăng 933,6% về trị giá 
so với cùng kỳ năm ngoái, đạt xấp xỉ 3,86 nghìn 
tấn, trị giá 3,94 triệu USD. Thị phần dừa của Việt 
Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ 
tăng từ 0,76% trong 8 tháng đầu năm 2023 lên 
8,59% trong 8 tháng đầu năm 2024. Hoa Kỳ yêu 

cầu dừa tươi non của Việt Nam xuất khẩu vào 
thị trường Hoa Kỳ phải được lột bỏ toàn bộ lớp 
vỏ xanh và ít nhất 75% lớp xơ dừa. Việc đáp ứng 
được yêu cầu khắt khe từ phía thị trường Hoa Kỳ 
đã mở ra triển vọng cho ngành dừa Việt Nam.

Tiềm năng đối với mặt hàng dừa của Việt 
Nam còn rất lớn. Hiện nước ta nằm trong nhóm 
10 quốc gia sản xuất dừa lớn nhất thế giới. Để 
nâng cao giá trị cho các sản phẩm dừa, các địa 
phương và doanh nghiệp cần nâng cao giá trị 
gia tăng bằng việc bổ sung sản phẩm chế biến 
từ dừa như cơm dừa sấy khô, sợi, kẹo, lưới sợi, 
thạch, cơm dừa sấy khô, nước cốt dừa.

Nguồn cung dừa cho Hoa Kỳ trong 8 tháng đầu năm 2024 
(ĐVT: Lượng: tấn; Trị giá: nghìn USD; Đơn giá TB: USD/tấn)

Thị trường 
 8 tháng năm 2024 So với cùng kỳ năm ngoái (%)

 Lượng  Trị giá  Giá trung 
bình Lượng Trị giá Giá trung 

bình

Tổng  44.913  47.354  1.054 11,5 18,8 6,6

Mê-hi-cô  26.001  21.738  836 10,3 18,1 7,0

Thái Lan  10.975  14.485  1.320 -14,9 -12,6 2,7

Việt Nam  3.859  3.938  1.020 1.155,6 933,6 -17,7

Cốt-xta Ri-ca  1.719  3.574  2.079 49,9 236,2 124,2

Dô-mi-ni-ca  1.448  2.096  1.447 -11,6 -5,0 7,4

Thị trường khác  910  1.523  1.674 22,7 23,0 0,2

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế

Cơ cấu thị trường cung cấp dừa cho Hoa Kỳ 
(Tỷ trọng % tính theo lượng)

8 tháng năm 2023 8 tháng năm 2024

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế
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Xuất khẩu chè của Xri Lan-ca trong tháng 9/2024 đạt 19,79 nghìn tấn, giảm 14,6% so với 
cùng kỳ năm 2023.

Hai tháng đầu năm tài chính 2024/25 (tháng 7 và 8/2024), xuất khẩu chè của Nê-pan tăng 
mạnh 52% so với cùng kỳ năm trước, báo hiệu sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu tăng cao từ 
Ấn Độ.

Tháng 10/2024, xuất khẩu chè của Việt Nam tăng trở lại, đạt 14,47 nghìn tấn, trị giá 26,29 
triệu USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 13,7% về trị giá so với tháng 9/2024.

Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ tư cho Hoa Kỳ trong 9 tháng đầu năm 2024, 
chiếm 5,9% tổng lượng chè nhập khẩu vào nước này.

THỊ TRƯỜNG CHÈ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Xri Lan-ca: Theo nguồn teasrilanka.org, xuất 
khẩu chè của Xri Lan-ca trong tháng 9/2024 đạt 
19,79 nghìn tấn, giảm 14,6% (tương đương giảm 
3,37 nghìn tấn) so với tháng 9/2023; trong đó, 
xuất khẩu chè đóng gói và chè số lượng lớn gảm, 
trong khi chè túi lọc, chè hòa tan và chè xanh ghi 
nhận mức tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, xuất 
khẩu chè nước này đạt 182,36 nghìn tấn, tăng 
nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm 2023 (tương đương 
tăng 0,87 nghìn tấn). Trong đó, xuất khẩu chè 
đóng gói ghi nhận giảm, trong khi các chủng loại 
khác đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Giá bình quân chè xuất khẩu trong 9 tháng 
đầu năm 2024 của Xri Lanca đạt 1.773,06 Rs/
kg-FOB, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2023. 
Trong đó, giá bình quân tất cả các loại chè đều 
giảm nếu tính theo đồng Rs, nhưng tính theo 
đồng USD giá của tất cả các chủng loại chè đều 
tăng so với cùng kỳ năm 2023. 

9 tháng đầu năm 2024, Xri Lan-ca xuất 
khẩu chè nhiều nhất tới thị trường I-rắc, đạt 
24,16 nghìn tấn, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 
2023; tiếp theo là xuất khẩu tới thị trường Nga 

đạt 18,45 nghìn tấn, tăng 4,0%; Các Tiểu Vương 
quốc Ả rập Thống nhất đạt 17,50 nghìn tấn, tăng 
32,6%; Thổ Nhĩ Kỳ đạt 13,41 nghìn tấn, giảm 43,0%; 
Trung Quốc đạt 8,84 nghìn tấn, giảm 2,1%...

Nê-pan: Theo số liệu từ Cục Hải quan Mechi 
(Nê-pan), trong hai tháng đầu năm tài chính 
hiện tại 2024/25 (tháng 7 và 8/2024), xuất khẩu 
chè của Nê-pan đã tăng mạnh 52% so với cùng 
kỳ năm trước, báo hiệu sự tăng trưởng mạnh mẽ 
nhờ nhu cầu tăng cao từ Ấn Độ. Cụ thể, trong 2 
tháng này, Nê-pan đã xuất khẩu 4.412 tấn chè, 
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tăng 52,0% so với mức 2.902 tấn được xuất khẩu 
trong cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị xuất khẩu chè của Nepal cũng tăng 
mạnh, đạt 1,13 tỷ Rupee, tăng 62% so với mức 699,3 
triệu Rupee trong cùng kỳ năm tài chính trước.

Theo Hiệp hội sản xuất Chè Nê-pan, sự gia 
tăng này là do sản lượng chè ở Nam Ấn Độ giảm, mở 
ra cơ hội cho chè Nê-pan trên thị trường Ấn Độ. 

Trong năm tài chính 2023/24, tổng lượng 

xuất khẩu chè của Nê-pan sang Ấn Độ đã giảm 
nhẹ 7,68% so với năm trước đó, đạt 13.433 tấn, 
trị giá 3,16 tỷ Rupee.

Chè tiếp tục là một trong những mặt hàng 
xuất khẩu quan trọng của Nê-pan, trong đó Ấn 
Độ vẫn là nước nhập khẩu lớn nhất. Nhu cầu 
tăng cao hiện nay mang lại triển vọng đầy hứa 
hẹn cho ngành công nghiệp chè của nước này, 
đặc biệt là khi ngành này đang đặt mục tiêu tăng 
thị phần trong khu vực.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải 
quan, xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 
10/2024 tăng trở lại, đạt 14,47 nghìn tấn, trị giá 
26,29 triệu USD, tăng 10,6% về lượng và tăng 
13,7% về trị giá so với tháng 9/2024; tăng 20,2% 
về lượng và tăng 19,9% về trị giá so với tháng 
10/2023. Giá bình quân chè xuất khẩu trong 
tháng 10/2024 đạt 1.817 USD/tấn, tăng 2,9% so 
với tháng 9/2024, nhưng giảm nhẹ 0,3% so với 

tháng 10/2023.

Tính chung 10 tháng năm 2024, xuất khẩu 
chè của Việt Nam đạt 120,31 nghìn tấn, trị giá 
211,93 triệu USD, tăng 28,3% về lượng và tăng 
30,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Giá 
bình quân chè xuất khẩu trong 10 tháng năm 
2024 đạt 1.762 USD/tấn, tăng 1,5% so với cùng 
kỳ năm 2023.

Lượng chè xuất khẩu của Việt Nam qua các tháng năm 2023 – 2024 
(ĐVT: nghìn tấn)

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tháng 10/2024, xuất khẩu chè sang nhiều thị 
trường tăng mạnh so với tháng trước: Pa-ki-xtan 
tăng 15,2% về lượng và tăng 10,0% về trị giá; thị 
trường Đài Loan tăng mạnh 41,0% về lượng và 
tăng 40,6% về trị giá; Hoa Kỳ tăng mạnh 81,3% 
về lượng và tăng 98,1% về trị giá; Ma-lai-xi-a 

tăng 24,7% về lượng và tăng 28,7% về trị giá... 
Tuy nhiên, xuất khẩu chè sang một số thị trường 
giảm: Trung Quốc giảm mạnh 33,1% về lượng và 
giảm 20,3% trị giá; Ấn Độ giảm 29,5% về lượng 
và giảm 27,7% về trị giá…
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Tính chung 10 tháng năm 2024, xuất khẩu 
chè sang các thị trường chính tăng so với cùng 
kỳ năm 2023: Pa-ki-xtan tăng 17,6% về lượng và 
tăng 27,2% về trị giá, thị trường Đài Loan tăng 
2,5% về lượng và tăng 6,7% về trị giá, Trung Quốc 

tăng mạnh 249,5% về lượng và tăng 114,5% về trị 
giá, In-đô-nê-xi-a tăng 56,2% về lượng và tăng 
60,3% về trị giá… Ngược lại, xuất khẩu sang thị 
trường I-rắc giảm mạnh 49,5% về lượng và giảm 
46,3% về trị giá

Lượng chè xuất khẩu sang một số thị trường chủ yếu trong 10 tháng năm 2024

Nguồn: Tổng cục Hải quan

10 tháng năm 2024,  
Pa-ki-xtan vẫn là thị trường 
xuất khẩu lớn nhất mặt hàng 
chè của Việt Nam, chiếm tới 
34,7% tổng lượng và 41,2% tổng 
kim ngạch xuất khẩu chè của 
cả nước; tiếp đến là thị trường 
Đài Loan chiếm 10,3% về lượng 
và 10,1% về kim ngạch.

Đáng chú ý, 10 tháng năm 
2024, tỷ trọng xuất khẩu chè 
sang Trung Quốc tăng mạnh, 
chiếm 9,5% tổng lượng và 7,7% 
trong tổng kim ngạch xuất 
khẩu chè của Việt Nam (cùng 
kỳ năm 2023 chiếm 3,5% trong 
tổng lượng và 4,7% trong tổng 
kim ngạch). 
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Cơ cấu thị trường xuất khẩu chè của Việt Nam 
(Tỷ trọng % tính theo lượng xuất khẩu)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CHÈ CỦA HOA KỲ VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương 
mại Quốc tế Hoa Kỳ, nhập khẩu chè (HS 0902) 
của Hoa Kỳ trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt 
92,52 nghìn tấn, với trị giá 402,46 triệu USD, tăng 
18,9% về lượng và tăng 11,2% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2023.

Giá bình quân chè nhập khẩu vào Hoa Kỳ 
trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt 4.350 USD/tấn, 
giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2023.
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Tính về lượng, Ác-hen-ti-na là thị trường 
cung cấp nhiều nhất chè (HS 0902) cho Hoa Kỳ 
trong 9 tháng đầu năm 2024, chiếm 38,1% tổng 
lượng nhập khẩu chè vào nước này, đạt 35,29 
nghìn tấn, với trị giá 43,53 triệu USD, tăng 5,8% 
về lượng, nhưng giảm 1,2% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2023.

Tính về kim ngạch, Nhật Bản là thị trường 
cung cấp lớn nhất, chiếm 19,2% tổng kim ngạch 

nhập khẩu chè vào Hoa Kỳ trong 9 tháng đầu 
năm 2024, đạt 77,34 triệu USD, với lượng 2,47 
nghìn tấn, tăng 11,9% về lượng và tăng 3,5% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Hiện Việt Nam đứng thứ tư về lượng chè 
cung cấp cho Hoa Kỳ trong 9 tháng đầu năm 
2024, chiếm 5,9% tỷ trọng, đạt 5,43 nghìn tấn, với 
trị giá 7,68 triệu USD, tăng mạnh 75,9% về lượng 
và tăng 53,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Nhập khẩu chè của Hoa Kỳ năm 2023 – 2024 (ĐVT: nghìn tấn)

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ

Cơ cấu thị trường cung cấp chè (HS 0902) cho Hoa Kỳ 
(Tỷ trọng % tính theo lượng)

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ
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Ngày 05/11/2024, Hiệp hội tinh bột sắn Thái Lan thông báo điều chỉnh giá thu mua tinh bột 
sắn nội địa xuống mức 15,2 Baht/kg, giảm 0,3 Baht/kg so với cuối tháng trước.

Niên vụ 2024/25, sản lượng sắn của Thái Lan ước đạt 22,14 triệu tấn, tăng 1,5% so với niên 
vụ trước; Năng suất bình quân đạt 16,94 tấn/ha, giảm 0,2% so với niên vụ trước.

9 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn lát của Thái Lan giảm mạnh, trong khi xuất khẩu tinh 
bột sắn tăng so với cùng kỳ năm 2023.

10 tháng năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam đạt 2,09 triệu tấn, 
trị giá 955,41 triệu USD, giảm 12,7% về lượng và giảm 7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

9 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc giảm mạnh; trong khi nhập khẩu 
tinh bột sắn tăng. Thị phần sắn lát và tinh bột sắn của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung 
Quốc tăng so với cùng kỳ năm 2023.

THỊ TRƯỜNG SẮN VÀ SẢN PHẨM TỪ SẮN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Thái Lan: Từ đầu tháng 11/2024 đến nay, 
giá sắn nguyên liệu, giá sắn lát và tinh bột sắn 
xuất khẩu tại Thái Lan ổn định so với cuối tháng 
trước; trong khi giá tinh bột sắn nội địa được 
điều chỉnh giảm.

Ngày 05/11/2024, Hiệp hội tinh bột sắn Thái 
Lan thông báo điều chỉnh giá thu mua tinh bột 
sắn nội địa xuống mức 15,2 Baht/kg, giảm 0,3 
Baht/kg so với cuối tháng trước; trong khi giữ 
giá sàn xuất khẩu tinh bột ở mức 490 USD/tấn 
FOB-Băng Cốc, ổn định so với cuối tháng trước. 

Ngày 07/11/2024, Hiệp hội thương mại khoai 
mỳ Thái Lan thông báo giữ giá thu mua sắn 
nguyên liệu ở mức 2,25-3,1 Baht/kg; Đồng thời 
giá sàn xuất khẩu sắn lát được giữ ở mức 225-
235 USD/tấn FOB-Băng Cốc, ổn định so với cuối 
tháng trước.

Theo khảo sát của của các hiệp hội sắn của 
Thái Lan về sản xuất sắn cho thấy, hầu hết các 
khu vực trồng sắn của Thái Lan vẫn bị dịch bệnh 
đốm lá bùng phát, trong khi diện tích trồng sắn 
tăng do giá củ sắn tươi cao. Qua khảo sát, diện 
tích thu hoạch sắn của Thái Lan trong niên vụ 
2024/25 đạt khoảng 1,3 triệu ha, tăng 1,7% so 
với niên vụ trước. Tổng sản lượng ước tính đạt 
22,14 triệu tấn, tăng 1,5% so với niên vụ trước. 
Năng suất bình quân đạt 16,94 tấn/ha, giảm 
0,2% so với niên vụ trước.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan 
Thái Lan, trong 9 tháng đầu năm 2024, Thái 
Lan xuất khẩu được 1,74 triệu tấn sắn lát (HS 
07141011), trị giá 14,63 tỷ Baht (tương đương 
430,19 triệu USD), giảm 57,4% về lượng và giảm 
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59,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Trong 
đó, sắn lát được xuất khẩu sang Trung Quốc là 
chủ yếu. 

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Thái Lan 
xuất khẩu được 2,38 triệu tấn tinh bột sắn (HS 
11081400), trị giá 45,17 tỷ Baht (tương đương 
1,33 tỷ USD), tăng 19,9% về lượng và tăng 27,9% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Tinh bột 
sắn của Thái Lan được xuất khẩu chủ yếu sang 
các thị trường như: Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, 
Đài Loan, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Nhật Bản, 
Hoa Kỳ... Trừ Nhật Bản, xuất khẩu tinh bột sắn 
của Thái Lan sang các thị trường còn lại đều 
tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2023, đặc 
biệt là xuất khẩu tinh bột sắn sang thị trường  
In-đô-nê-xi-a có mức tăng đột biến.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu tinh 
bột sắn lớn nhất của Thái Lan trong 9 tháng đầu 

năm 2024, chiếm 57,61% tổng lượng tinh bột 
sắn xuất khẩu của Thái Lan, với 1,37 triệu tấn, 
trị giá 25,31 tỷ Baht (tương đương 744,31 triệu 
USD), tăng 9,2% về lượng và tăng 15,1% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2023. 

In-đô-nê-xi-a là thị trường xuất khẩu tinh 
bột sắn lớn thứ hai của Thái Lan, chiếm 10,74% 
tổng lượng tinh bột sắn xuất khẩu của Thái Lan, 
với 256,14 nghìn tấn, trị giá 4,86 tỷ Baht (tương 
đương 142,96 triệu USD), tăng tới 2.510% về 
lượng và tăng 2.718% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2023.

Xuất khẩu tới thị trường Đài Loan đứng vị trí 
thứ 3, chiếm 7,9% tổng lượng tinh bột sắn xuất 
khẩu của Thái Lan, với 188,32 nghìn tấn, trị giá 
3,6 tỷ Baht (tương đương 105,96 triệu USD), tăng 
5,6% về lượng và tăng 14% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2023.

Cơ cấu thị trường tiêu thụ tinh bột sắn (mã HS 11081400) của Thái Lan 
(Tỷ trọng % tính theo lượng)

9 tháng đầu năm 2023 9 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Cơ quan Hải quan Thái Lan

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Theo Hiệp hội sắn Việt Nam, hiện đã vào mua 
thu hoạch sắn, sản lượng sắn về các nhà máy 
nhiều hơn, trong khi tình hình xuất khẩu tinh 
bột sắn lại đang chậm. Do đó, một số nhà máy 
tại miền Trung, Tây Nguyên hạ giá mua nguyên 
liệu. Từ đầu tháng 11/2024 đến nay, giá thu mua 
sắn củ nguyên liệu tại một số tỉnh khu vực miền 
Trung, Tây Nguyên dao động ở mức 1.900-2.300 

đồng/kg, giảm 100-300 đồng/kg so với cuối 
tháng trước; giá thu mua sắn tươi tại miền Bắc 
dao động quanh mức 2.000-2.050 đồng/kg.

Do nhu cầu mua hàng từ Trung Quốc chậm, 
một số nhà máy phải điều chỉnh giảm lượng sản 
xuất. Mặc dù tồn kho tinh bột sắn tại các cảng 
Trung Quốc đã giảm (ước tính hiện tại tổng cộng 
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còn tồn khoảng 170.000 tấn), nhưng các chủ 
hàng Trung Quốc vẫn giữ thái độ mua hàng thận 
trọng, do chờ thông tin thị trường sau cuộc bầu 
cử Tổng thống Hoa Kỳ và nguồn cung hàng vụ 
mới từ các nước Đông Nam Á nhiều hơn. 

Hiện giá tinh bột sắn xuất khẩu được các nhà 
máy Việt Nam chào bán ở mức 460-475 USD/
tấn FOB cảng thành phố Hồ Chí Minh, giảm 5 
USD/tấn so với cuối tháng trước. Giá tinh bột 
sắn xuất khẩu qua các cửa khẩu Lạng Sơn và 
Móng Cái dao động ở mức 3.370 - 3.490 CNY/
tấn, giảm 30 CNY/tấn so với cuối tháng trước.

Hiệp hội Sắn Việt Nam đưa ra dự báo thị 
trường sắn lát vụ 2024/25 sẽ tiếp tục có xu 

hướng giảm cả giá và nhu cầu. Hiện giá xuất 
khẩu sắn lát thực tế sang Trung Quốc vẫn dao 
động ở mức 240 USD/tấn, FOB cảng Việt Nam, 
ổn định so với cuối tháng trước; Trong khi giá 
xuất khẩu sắn lát sang Hàn Quốc giảm xuống 
mức 290 USD/tấn, FOB Quy Nhơn, giảm 5 USD/
tấn so với cuối tháng trước. Trong bối cảnh thị 
trường đầu ra chậm và giá giảm như hiện nay, 
đối với những vùng trồng sắn sản xuất sắn lát 
khô hàng năm, dự kiến có thể bà con trồng sắn 
sẽ để sắn qua vụ sang năm mới nhổ - thay vì thu 
hoạch sắn tươi làm sắn lát khô vụ 2024/25. Tại 
Sơn La, giá sắn lát vụ mới loại đẹp dao động từ 
5.300-5.400 đồng/kg.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẮN VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SẮN

Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 
so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng sắn 
tồn kho cao, đang gây sức ép lên giá sắn trong 
nước và xuất khẩu. Theo số liệu thống kê của 
Tổng cục Hải quan, tháng 10/2024, Việt Nam 
xuất khẩu được 176,38 nghìn tấn sắn và các sản 
phẩm từ sắn, trị giá 76,14 triệu USD, tăng 45,7% 
về lượng và tăng 34,2% về trị giá so với tháng 

9/2024; Tuy nhiên so với tháng 10/2023 giảm 
34,2% về lượng và giảm 44,1% về trị giá, đây là 
tháng giảm thứ ba liên tiếp so với cùng kỳ năm 
2023. Lũy kế 10 tháng năm 2024, xuất khẩu sắn 
và các sản phẩm từ sắn đạt 2,09 triệu tấn, trị giá 
955,41 triệu USD, giảm 12,7% về lượng và giảm 
7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Lượng sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu của Việt Nam  
giai đoạn 2022 - 2024 (ĐVT: Nghìn tấn)

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Về giá xuất khẩu: Trong 3 tháng gần đây, 
nhu cầu nhập khẩu sắn của Trung Quốc giảm 

đã tác động tới giá sắn Việt Nam. Do nhu cầu 
thị trường giảm mạnh nên giá sắn lát xuất khẩu 
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trong năm nay thường xuyên ở mức thấp. Tháng 
10/2024, giá bình quân xuất khẩu sắn và các 
sản phẩm từ sắn ở mức 431,7 USD/tấn, giảm 
7,9% so với tháng 9/2024 và giảm 15,1% so với 

tháng 10/2023. Lũy kế 10 tháng năm 2024, giá 
bình quân xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ 
sắn đạt 456,4 USD/tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ 
năm 2023.

Giá bình quân xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn năm 2022 - 2024  
(ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam

Trong tháng 10/2024, Trung Quốc vẫn là thị 
trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 
lớn nhất của Việt Nam, chiếm 93,79% về lượng 
và chiếm 92,25% về trị giá trong tổng xuất khẩu 
sắn và các sản từ sắn của cả nước, với 165,43 
nghìn tấn, trị giá 70,24 triệu USD, tăng 47,1% 
về lượng và tăng 34,9% về trị giá tháng 9/2024; 
Tuy nhiên so với tháng 10/2023 giảm 31,4% về 
lượng và giảm 43,6% về trị giá, đây là tháng giảm 
thứ ba liên tiếp so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 
10 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang 
Trung Quốc 1,93 triệu tấn sắn và các sản phẩm 
từ sắn, trị giá 873,03 triệu USD, giảm 11,6% về 
lượng và giảm 6,1% về trị giá so với cùng kỳ  
năm 2023.

Đáng chú ý, trong tháng 10/2024, lượng 

sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu sang 
các thị trường như Ma-lai-xi-a, Nhật Bản và  
Pa-ki-xtan tăng so với cùng kỳ năm 2023, tuy 
nhiên, lượng xuất khẩu sang các thị trường này 
đều ở mức thấp. Trong khi đó, xuất khẩu sang 
các thị trường như: Đài Loan, Phi-líp-pin, Hàn 
Quốc lại giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 10 tháng năm 2024, mặc dù lượng 
sắn xuất khẩu giảm, nhưng xuất khẩu sắn và 
các sản phẩm từ sắn sang một thị trường vẫn 
tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với 
cùng kỳ năm 2023 như: Đài Loan, Ma-lai-xi-a và  
Pa-ki-xtan. Tuy nhiên xuất khẩu sang các thị 
trường lớn như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản 
và Phi-líp-pin đều giảm mạnh so với cùng kỳ  
năm 2023.
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Thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam trong tháng 10/2024  
và 10 tháng năm 2024

Thị trường

Tháng 10/2024 So với tháng 
10/2023 (%) 10 tháng năm 2024

So với  cùng 
kỳ năm 2023 

(%)

Tỷ trọng tính 
theo lượng 

(%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

10 
tháng 
năm 
2023

10 
tháng 
năm 
2024

Tổng 176.383 76.145 -34,2 -44,1 2.093.246 955.410 -12,7 -7 100 100
Trung Quốc  165.435 70.244 -31,4 -43,6 1.931.001 873.032 -11,6 -6,1 91,11 92,25
Đài Loan 3.680 1.851 -7,6 -15,9 40.883 22.162 2,5 8,5 1,66 1,95
Ma-lai-xi-a  1.148 557 58,6 33,5 13.450 7.023 35,8 37,1 0,41 0,64
Nhật Bản  1.141 530 3,5 -13,5 2.371 955 -32,5 -48,6 0,15 0,11
Phi-líp-pin  816 421 -48,3 -51,6 13.372 6.852 -13,3 -7,9 0,64 0,64
Hàn Quốc 422 222 -97,3 -95,7 37.438 11.864 -61,1 -66,6 4,01 1,79
Pa-ki-xtan  255 191 1.071 763 120,4 143,1 0,02 0,05
Thị trường 
khác 3.486 2.128 -5,7 -11,9 53.660 32.760 12,4 18 1,99 2,56

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU SẮN VÀ TINH BỘT SẮN CỦA TRUNG QUỐC VÀ THỊ PHẦN 
CỦA VIỆT NAM

+ Sắn lát: Theo số liệu thống kê của Cơ quan 
Hải quan Trung Quốc, tháng 9/2024, nhập khẩu 
sắn lát (HS 07141020) của Trung Quốc đạt 
190,4 nghìn tấn, trị giá 46,85 triệu USD, tăng 
87,7% về lượng và tăng 88,6% về trị giá so với 
tháng 8/2024; Tuy nhiên so với tháng 9/2023 
giảm 45,9% về lượng và giảm 52,8% về trị giá. 
Thái Lan, Việt Nam, Tan-za-ni-a là 3 thị trường 
cung cấp sắn lát cho Trung Quốc trong tháng 
9/2024. So với cùng kỳ năm 2023, Trung Quốc 
giảm nhập khẩu sắn lát từ Việt Nam và Thái Lan; 
trong khi tăng nhập khẩu từ Tan-za-ni-a.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, Trung 
Quốc nhập khẩu 2,08 triệu tấn sắn lát, với trị giá 
528,48 triệu USD, giảm 59,3% về lượng và giảm 
62,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thái 
Lan, Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia, Tan-za-ni-a 
và Ni-giê-ri-a là 6 thị trường cung cấp sắn lát 
cho Trung Quốc. Lượng sắn lát nhập khẩu của 
Trung Quốc từ Thái Lan, Việt Nam, Căm-pu-chia 
và Ni-giê-ri-a giảm mạnh; trong khi nhập khẩu 
từ Lào tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023. 

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam là thị 
trường cung cấp sắn lát lớn thứ hai cho Trung 
Quốc, với 319,27 nghìn tấn, trị giá 82,99 triệu 
USD, giảm 48,7% về lượng và giảm 51,2% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần sắn lát 
của Việt Nam chiếm 15,32% trong tổng lượng 
nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc, cao hơn so 
với mức 12,16% của 9 tháng đầu năm 2023. Nhu 
cầu sắn lát của của thị trường Trung Quốc vẫn 
tiếp tục xu hướng giảm, nên nhập khẩu từ Việt 
Nam cũng giảm.

Nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc từ Thái 
Lan cũng giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm 
2024, đạt 1,75 triệu tấn, trị giá 441,96 triệu USD, 
giảm 60,9% về lượng và giảm 64,3% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2023. Thị phần sắn lát của Thái 
Lan chiếm 84,01% trong tổng lượng nhập khẩu 
sắn lát của Trung Quốc, thấp hơn so với mức 
87,53% của 9 tháng đầu năm 2023.

+ Tinh bột sắn: Nhập khẩu tinh bột sắn của 
Trung Quốc trong tháng 9/2024 giảm nhẹ so với 
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tháng trước, nhưng tiếp tục tăng so với cùng kỳ 
năm 2023. Theo số liệu thống kê của Cơ quan 
Hải quan Trung Quốc, tháng 9/2024, nhập khẩu 
tinh bột sắn (HS 11081400) của Trung Quốc 
đạt 353,11 nghìn tấn, trị giá 173,49 triệu USD, 
giảm 7,7% về lượng và giảm 8,3% về trị giá so với 
tháng 8/2024; Tuy nhiên, so với tháng 9/2023 
tăng 11% về lượng và tăng 0,2% về trị giá, đây là 
tháng thứ 7 liên tiếp nhập khẩu tinh bột sắn của 
Trung Quốc tăng so với cùng kỳ năm 2023. Thái 
Lan, Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia và Áo là 5 thị 
trường cung cấp tinh bột sắn cho Trung Quốc 
trong tháng 9/2024. Trong đó, trừ Thái Lan, nhập 
khẩu tinh bột sắn từ các thị trường còn lại đều 
tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, Trung 
Quốc nhập khẩu 2,78 triệu tấn tinh bột sắn, trị 
giá 1,45 tỷ USD, tăng 24,6% về lượng và tăng 
30,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023, chủ 
yếu nhập khẩu từ Thái Lan, Việt Nam, Lào,  
Căm-pu-chia và In-đô-nê-xi-a.  Trong đó, Thái 
Lan là thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất 

cho Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2024, 
với 1,32 triệu tấn, trị giá 707,87 triệu USD, tăng 
5,3% về lượng và tăng 9,1% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2023. Thị phần tinh bột sắn của 
Thái Lan trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc 
chiếm 47,33%, thấp hơn so với mức 56,02% của 
9 tháng đầu năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam là thị 
trường cung cấp tinh bột sắn lớn thứ hai cho Trung 
Quốc, đạt 1,08 triệu tấn, với trị giá 549,42 triệu USD, 
tăng 51,8% về lượng và tăng 60,8% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2023. Thị phần tinh bột sắn của Việt 
Nam chiếm 38,91% trong tổng lượng tinh bột sắn 
nhập khẩu của Trung Quốc, cao hơn so với mức 
31,93% của 9 tháng đầu năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc 
cũng đẩy mạnh nhập khẩu tinh bột sắn từ Lào, 
Căm-pu-chia và Bra-xin; trong khi giảm nhập 
khẩu từ In-đô-nê-xi-a. Thị phần tinh bột sắn 
của Lào và Căm-pu-chia trong tổng nhập khẩu 
của Trung Quốc tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Thị trường cung cấp sắn lát và tinh bột sắn cho Trung Quốc  
trong 9 tháng đầu năm 2024

Thị trường
9 tháng năm 2024 So với  cùng 

kỳ  2023 (%)
Tỷ trọng 9 tháng 

năm 2023 (%)
Tỷ trọng 9 tháng 

năm 2024 (%)

Lượng (tấn) Trị giá 
(nghìn USD) Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá

Sắn lát  
(HS 07141020) 2.083.686 528.484 -59,3 -62,5  100  100  100  100 

Thái Lan 1.750.459 441.960 -60,9 -64,3  87,53  87,65  84,01  83,63 
Việt Nam 319.276 82.998 -48,7 -51,2  12,16  12,05  15,32  15,70 
Lào 10.557 2.629 2,3 1,9  0,20  0,18  0,51  0,50 
Căm-pu-chia 3.345 886 -37,5 -40,0  0,10  0,10  0,16  0,17 
Tan-za-ni-a 25 7  -    -    0,00  0,00 
Ni-giê-ri-a 24 4 -89,0 -93,6  0,00  0,00  0,00  0,00 
Tinh bột sắn (HS 
110814) 2.786.803 1.450.550 24,6 30,1  100  100  100  100 

Thái Lan 1.319.015 707.871 5,3 9,1  56,02  58,18  47,33  48,80 
Việt Nam 1.084.391 549.423 51,8 60,8  31,93  30,65  38,91  37,88 
Lào 335.056 167.995 96,1 123,8  7,64  6,73  12,02  11,58 
Căm-pu-chia 41.103 21.413 37,3 49,6  1,34  1,28  1,47  1,48 
In-đô-nê-xi-a 7.236 3.806 -89,4 -89,2  3,06  3,15  0,26  0,26 

Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc
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Sản lượng tôm nuôi của Ê-cu-a-đo, Châu Á và Trung Quốc dự kiến sẽ có mức tăng trưởng 
nhẹ vào năm 2025.

Thái Lan: Ngành cá ngừ đóng hộp tăng trưởng đáng kể.

10 tháng năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 8,24 tỷ USD, tăng 10,9% so với 10 
tháng năm 2023.

Trung Quốc tăng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam và thị phần tăng từ mức 4,22% trong 9 
tháng đầu năm 2023 lên 6,23% trong 9 tháng đầu năm 2024.

THỊ TRƯỜNG THUỶ SẢN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

- Sản lượng tôm nuôi của Ê-cu-a-đo, Châu 
Á và Trung Quốc dự kiến sẽ có mức tăng trưởng 
nhẹ vào năm tới, trong khi Ấn Độ dự kiến sẽ phục 
hồi sau sự sụt giảm sản lượng trong năm 2023 
và 2024. Nguồn cung tôm nuôi toàn cầu dự kiến 
sẽ vẫn tăng trưởng vào năm 2025, bất chấp giá 
thấp ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng tốc độ tăng 
trưởng sẽ chậm lại, 

Ê-cu-a-đo vẫn là nhà sản xuất tôm lớn nhất 
thế giới, nhưng tốc độ tăng trưởng nguồn cung 
của nước này đang chậm lại. Năm 2024 sẽ là 
một năm giảm tốc đáng kể với mức tăng trưởng 
nguồn cung 4% mỗi năm, và dự kiến sẽ tăng 
thêm 3% vào năm 2025.

Ngành tôm nuôi của Mê-hi-cô đã phát 
triển tốt kể từ suy thoái vào năm 2013, đạt trên 
200.000 tấn vào năm 2023. Dự kiến, mức tăng 
trưởng 1% cho năm 2024 và 4% cho năm 2025 
được cho là phù hợp khi giá cả đang ở mức thấp, 
Mê-hi-cô cũng có thị trường nội địa tiềm năng 
và khả năng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Dù quy mô nhỏ hơn, nhưng ngành nuôi tôm 
của Bra-xin đã tăng trưởng nhanh kể từ năm 
2017, và với mức tăng trưởng năm 20% vào năm 
2023, cùng với mức tăng trưởng 10% trong năm 
2024, sản lượng dự kiến sẽ đạt 150.000 tấn. 
Năm 2025 sản lượng tôm của nước này dự kiến 
sẽ vượt qua 160.000 tấn.

Vê-nê-xu-ê-na là quốc gia tiềm năng đứng 
thứ hai trong khu vực châu Mỹ. Mặc dù tốc độ 
tăng trưởng ở đây dự kiến sẽ chậm lại trong năm 
2024 và năm 2025 so với mức tăng 28% của năm 
2023, nhưng đến năm 2025, nguồn cung tôm của 
Vê-nê-xu-ê-na dự kiến sẽ đạt 70.000 tấn.

Đối với những nhà cung cấp nhỏ hơn tại Mỹ 
Latinh, đây sẽ là một giai đoạn đầy thách thức 
khi giá cả đang thấp. Ê-cu-a-đo đang giảm tốc 
độ sản xuất, nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm năng 
sản xuất, nên xu hướng này chỉ là tạm thời.
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Tại Ấn Độ, giá thấp đã khiến một số nông dân 
chuyển từ tôm chân trắng sang tôm sú. Mức dự 
báo tăng 3% cho sản lượng của Ấn Độ có thể 
là quá thấp khi xuất khẩu đang tăng trưởng 5% 
trong nửa đầu năm so với năm trước đó.

Dự kiến, sản lượng tôm ở Châu Á tăng chậm lại:

Tại In-đô-nê-xi-a, tốc độ tăng trưởng sản 
lượng đang chậm lại, đặc biệt là so với giai đoạn 
2010-2022. Sản lượng của tất cả các loại tôm 
dự kiến giảm 2% xuống dưới 450.000 tấn, trong 
khi mức tăng 3% được dự đoán sẽ đẩy khối lượng 
trở lại vào năm tới, với hơn 50.000 tấn tôm sú.

Sản lượng tôm Thái Lan không thay đổi 
nhiều kể từ khi nước này mất thị phần tại Hoa 
Kỳ vào năm 2013. Mức giảm 1% trong năm 2024 
và tăng 2% trong năm 2025 đồng nghĩa với việc 
tổng sản lượng tôm chân trắng và tôm sú sẽ đạt 
400.000 tấn vào năm tới.

Cũng giống như ở Nam Mỹ, những nhà sản 
xuất nhỏ hơn của châu Á là Băng-la-đét, Phi-
líp-pin và Ma-lai-xi-a đang gặp khó khăn do giá 
cả thấp.

Ở Trung Đông, Ả rập Xê út và I-ran đã tăng 
trưởng nhanh chóng kể từ năm 2010, nhưng dự 
kiến giảm sản lượng trong năm 2025.

Trái lại, sản lượng tôm sú tăng trưởng hơn, 
do giá tôm chân trắng thấp trong hai năm nay, 
người nuôi tôm đang cân nhắc chuyển sang nuôi 
tôm sú nhiều hơn. Sản lượng tôm sú tại châu Á 
dự kiến sẽ đạt gần 700.000 tấn vào năm 2025, 

được gia tăng sản xuất ở hầu hết các quốc gia, 
đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc.

- Theo Bộ Thương mại Thái Lan, cuộc xung 
đột đang diễn ra ở Trung Đông sau khi cuộc 
chiến giữa I-xra-en và Gaza leo thang đã dẫn 
đến tăng trưởng đáng kể cho ngành cá ngừ đóng 
hộp của Thái Lan.

Với căng thẳng leo thang và sự gián đoạn 
chuỗi cung ứng trong khu vực, nhu cầu về các 
loại thực phẩm thiết yếu đang tăng cao, bao gồm 
cá ngừ đóng hộp do Thái Lan sản xuất. Điều này 
đã dẫn đến mức tăng 20,7% trong xuất khẩu cá 
ngừ đóng hộp của Thái Lan sang Trung Đông 
trong 9 tháng đầu năm 2024, với trị giá 65,98 tỷ 
THB (1,96 tỷ USD). 

Nhu cầu về cá ngừ và cá trích ở khu vực Trung 
Đông hiện đang rất mạnh. Trong khi đó, giá cá 
ngừ vằn giao tại Bangkok, Thái Lan đã tăng lên 
1.530-1.540 USD/tấn, tiếp tục xu hướng tăng 
giá bắt đầu từ tháng 10/2024.

Dự kiến, sản lượng đánh bắt của các đội tàu 
châu Á ở Tây Thái Bình Dương chậm hơn, thống 
kê trung bình khoảng 20-27 tấn mỗi ngày.

Tuần cuối tháng 10, các cuộc đàm phán tại 
Bangkok vẫn đang diễn ra quanh mức 1.500 
USD/tấn cho các nhà máy đóng hộp lớn nhất. Ở 
Man-ta và Ê-cu-a-đo, giá cá ngừ vằn xuất tàu là 
1.550 USD/tấn, với một số giao dịch được báo 
cáo là 1.600 USD/tấn. Giá giao hàng tại General 
Santos, Phi-líp-pin đã tăng lên 1.600 USD/tấn.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 
10/2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 
1,022 tỷ USD, tăng 21,7% so với tháng 10/2023 
và là tháng đạt cao nhất từ đầu năm 2023 tới 
nay. Tính chung 10 tháng năm 2024, xuất khẩu 
thủy sản của Việt Nam đạt 8,24 tỷ USD, tăng 
10,9% so với 10 tháng năm 2023. 

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 
10 và 10 tháng năm 2024 tăng trưởng tới nhiều 
thị trường so với cùng kỳ năm 2023 như: Hoa Kỳ, 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Ca-na-đa, 
Nga, Đức, Hà Lan, Đài Loan…

Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản giảm tới một 
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số thị trường. Trong tháng 10/2024 xuất khẩu tới 
thị trường Úc giảm 2,8% so với tháng 10/2023. 
Trong 10 tháng năm 2024 xuất khẩu thủy sản 

sang Thái Lan giảm 5,4%; Hồng Công giảm 7,4% 
so với 10 tháng năm 2023. 

Xuất khẩu thủy sản qua các tháng năm 2023 – 2024 (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Với nhu cầu nhập khẩu thủy sản từ nhiều thị 
trường gia tăng, trong tháng 10 và 10 tháng năm 
2024 xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt mức 
tăng trưởng ấn tượng. Dự kiến, trong hai tháng 

còn lại của năm 2024, xuất khẩu thủy sản của 
Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, kim ngạch xuất 
khẩu năm 2024 có thể đạt 10,23 tỷ USD, tăng 
14,1% so với năm 2023.

Thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2024

Thị trường
Tháng 

10/2024 
(nghìn USD)

So với tháng 
10/2023 (%)

10 tháng  
năm 2024  

(Nghìn USD)

So với 10 
tháng năm 
2023 (%)

Tỷ trọng (%)
10 tháng 

năm 2024
10 tháng 

năm 2023
Tổng 1.022.364 21,7 8.249.672 10,9 100 100
Hoa Kỳ 195.178 34,7 1.529.797 16,4 18,54 17,66
Trung Quốc 196.719 49,3 1.407.901 23,2 17,07 15,37
Nhật Bản 151.851 5,5 1.263.026 1,3 15,31 16,76
Hàn Quốc 79.927 10,5 648.667 1,2 7,86 8,61
Úc 29.980 -2,8 278.587 8,9 3,38 3,44
Anh 28.889 33,9 267.350 10,0 3,24 3,27
Ca-na-đa 26.050 1,7 227.545 24,0 2,76 2,47
Thái Lan 29.753 37,3 205.516 -5,4 2,49 2,92
Nga 23.705 23,5 188.210 81,6 2,28 1,39
Đức 20.826 27,3 167.037 7,0 2,02 2,10
Hà Lan 15.764 33,9 166.641 14,7 2,02 1,95
Đài Loan 16.427 16,0 133.811 2,6 1,62 1,75
Hồng Công 15.238 7,2 124.710 -7,4 1,51 1,81
Thị trường 
khác

192.058 11,9 1.640.874 7,6 19,89 20,49

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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GIÁ NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC

Trong 10 ngày đầu tháng 11/2024, giá cá 
tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long 
ổn định so với 10 ngày đầu tháng 10/2024, dao 
động ở mức 27.500 – 28.500 đồng/kg. Giá cá 

tra nguyên liệu tại An Giang cỡ 0,850 - 1,1 kg/
con dao động từ 28.000 – 28.500 đồng/kg; đối 
với cỡ cá tra > 1,2 kg/con dao động từ 27.500 – 
28.000 đồng/kg.

Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang từ đầu năm 2024 đến nay (ĐVT: đồng/kg)
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Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

Giá nguyên liệu tôm tại một số tỉnh biến động:

+ Tại Cà Mau, trong 10 ngày đầu tháng 
11/2024 giá tôm sú nguyên liệu cỡ 20 con/kg ở 
mức 270.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; giá 

tôm sú nguyên liệu cỡ 30 con/kg ở mức 170.000 
đồng/kg, ổn định; giá tôm thẻ nguyên liệu cỡ 20 
con/kg ở mức 250.000 đồng/kg, ổn định so với 
10 ngày đầu tháng 10/2024.

Giá tôm nguyên liệu tại Cà Mau từ đầu năm 2024 đến nay  
(ĐVT: đồng/kg)
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Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

+ Tại Phú Yên, trong 10 ngày đầu tháng 
11/2024 giá tôm sú nguyên liệu ổn định so với 
10 ngày đầu tháng 10/2024, đối với cỡ 50 con/
kg ở mức 220.000 đồng/kg; cỡ 40 con/kg ở mức 

250.000 đồng/kg; cỡ 30 con/kg ở mức 300.000 
đồng/kg.

Trong khi đó, giá tôm thẻ nguyên liệu cỡ 100 
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con/kg tăng 5.000 đồng/kg so với 10 ngày đầu 
tháng 10/2024, ở mức 110.000 đồng/kg.

+ Tại Quảng Bình, trong 10 ngày đầu tháng 
11/2024 giá tôm đất nguyên liệu cỡ 40 - 50 con/
kg ở mức 400.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/
kg; tôm bộp cỡ 45 - 50 con/kg ở mức 450.000 
đồng/kg, tăng 30.000 đồng/kg; tôm sú cỡ 20 - 
30 con/kg ở mức 450.000 đồng/kg, tăng 20.000 
đồng/kg; tôm thẻ cỡ 30 - 40 con/kg ở mức 
270.000 đồng/kg, tăng 30.000 đồng/kg; giá tôm 
hùm cỡ 3 - 5 con/kg ở mức 1.250.000 đồng/kg, 
ổn định so với 10 ngày đầu tháng 10/2024.

Giá mực, cá thu, cá ngừ tại Đà Nẵng: Trong 
10 ngày đầu tháng 11/2024, giá mực ống loại 1 
(>20cm) ở mức 200.000 đồng/kg, mực ống loại 
2 (<20cm) ở mức 170.000 đồng/kg, ổn định so 
với 10 ngày đầu tháng 10/2024.

Giá cá thu loại 1 ở mức 200.000 đồng/kg, 
cá thu loại 2 ở mức 170.000 đồng/kg, ổn định so 
với 10 ngày đầu tháng 10/2024.

Trái lại, giá cá ngừ loại 1 đạt 80.000 đồng/kg, 
tăng 20.000 đồng/kg; cá ngừ loại 2 đạt 50.000 
đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với 10 ngày 
đầu tháng 10/2024.
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA TRUNG QUỐC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 
VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo thống kê của Cơ quan Hải quan Trung 
Quốc, 9 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu thủy 
sản của Trung Quốc (các mã HS 03, 1604, 1605) 
đạt 12,92 tỷ USD, giảm 10,8% so với 9 tháng đầu 
năm 2023. 

Trong đó, các thị trường cung cấp thủy 
sản lớn cho Trung Quốc là: Ê-cu-a-đo chiếm 
17,69%; Nga chiếm 14,91%; Ca-na-đa chiếm 
7,87%; Hoa Kỳ chiếm 5,99%; Ấn Độ chiếm 5,8%; 
In-đô-nê-xi-a chiếm 5,56%; Na-Uy chiếm 5,32%; 
Niu-Di-Lân chiếm 2,54%; Chi-lê chiếm 2,41%... 
trong tổng nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc 
9 tháng đầu năm 2024.

Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn 
thứ tư cho Trung Quốc, thị phần tăng từ 4,22% 

trong 9 tháng đầu năm 2023 lên 6,23% trong 9 
tháng đầu năm 2024.

Trong khi đó, thị phần của thị trường cung cấp 
thủy sản lớn nhất cho Trung Quốc là Ê-cu-a-đo 
giảm từ mức 19,37% trong 9 tháng đầu năm 2023 
xuống 17,69% trong 9 tháng đầu năm 2024.

Tương tự, thị phần thủy sản của Nga trong 
tổng nhập khẩu vào Trung Quốc cũng giảm từ 
mức 15% trong 9 tháng đầu năm 2023 xuống 
14,91% trong 9 tháng đầu năm 2024.

Qua số liệu có thể thấy, mặc dù nhập khẩu 
nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc giảm, nhưng 
thị phần thủy sản của Việt Nam ở thị trường này 
vẫn tăng, cho thấy đã có nhiều tín hiệu tích cực 
hơn của thủy sản Việt Nam tại Trung Quốc.

Thị trường cung cấp thủy sản cho Trung Quốc 9 tháng đầu năm 2024

Thị trường 9 tháng đầu năm 
2024 (Nghìn USD)

So với 9 tháng 
năm 2023 (%)

Tỷ trọng  9 tháng 
năm 2024 (%)

Tỷ trọng 9 tháng 
năm 2023 (%)

Tổng 12.924.211 -10,8 100 100
Ê-cu-a-đo 2.286.268 -18,6 17,69 19,37
Nga 1.926.824 -11,4 14,91 15,00
Ca-na-đa 1.017.591 -1,6 7,87 7,14
Việt Nam 804.875 31,7 6,23 4,22
Hoa Kỳ 774.216 -5,6 5,99 5,66
Ấn Độ 749.375 -13,0 5,80 5,94
In-đô-nê-xi-a 719.161 23,0 5,56 4,03
Na-Uy 687.340 -3,4 5,32 4,91
Niu-Di-Lân 328.864 1,1 2,54 2,25
Chi-lê 310.903 -19,2 2,41 2,66
Thái Lan 309.207 -13,6 2,39 2,47
Ác-hen-ti-na 243.425 -3,0 1,88 1,73
Grin-len 230.394 6,1 1,78 1,50
Hàn Quốc 198.949 6,5 1,54 1,29
Đài Loan 179.066 604,4 1,39 0,18
Ma-lai-xi-a 175.688 -24,8 1,36 1,61
Úc 159.060 -22,0 1,23 1,41
Pê-ru 137.844 -70,0 1,07 3,17
Pa-ki-xtan 133.159 -24,5 1,03 1,22
Thị trường khác 1.552.001 -24,8 12,01 14,25

Nguồn: Cơ quan Hải quan Trung Quốc
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TIN CHÍNH SÁCH/CHUYÊN ĐỀ

EU BAN HÀNH CÁC QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG NHẬN 
CÁC ĐƠN VỊ CHỨNG NHẬN VÀ CẤP CHỨNG NHẬN HỮU CƠ  

NHẬP KHẨU VÀO EU
Ngày 4/11/2024, ỦY ban Châu Âu ban hành Quy định thực hiện (EU) 2024/2794 sửa đổi Quy 

định thực hiện (EU) 2021/1378 liên quan đến việc công nhận một số tổ chức/đơn vị thực hiện kiểm 
soát và cấp chứng nhận hữu cơ tại các nước thứ ba đối với các sản phẩm hữu cơ nhập khẩu vào EU 
theo Điều 46 của Quy định (EU) 2018/848 của Hội đồng và Nghị viện châu Âu.

Quy định này sửa đổi phụ lục II Quy định thực hiện (EU) 2021/1378 liệt kê một số tổ chức/
đơn vị được EU công nhận thực hiện các dịch vụ kiểm soát và cấp chứng nhận hữu cơ đối với các 
nhóm sản phẩm nhập khẩu vào EU. Theo Quy định này  một số Tổ chức/ Đơn vị có tên sau đây 
được công nhận thực hiện kiểm soát và cấp chứng nhận hữu cơ đối với các sản phẩm  từ Việt Nam:

1/ DQS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:  Code VN-BIO-181;  Các 
Nhóm sản phẩm: A,  D, G

2/ ONECERT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED; Code VN-BIO-152; Các Nhóm sản phẩm: A,  
D,  G

3/ SRS Certification GmbH:  Code VN-BIO-195 Các Nhóm sản phẩm: A,  D,  E,  G.

Trong đó:

•	 Sản phẩm nhóm A:  gồm thực vật và sản phẩm thực vật chưa qua chế biến, bao gồm 
hạt giống và các vật liệu làm giống khác; 

•	 Sản phẩm nhóm D: gồm sản phẩm nông nghiệp chế biến, bao gồm sản phẩm nuôi 
trồng thủy sản, để sử dụng làm thực phẩm;

•	 Sản phẩm nhóm E: Thức ăn chăn nuôi;

•	 Sản phẩm nhóm G: bao gồm các sản phẩm khác được liệt kê trong Phụ lục I của Quy 
định (EU) 2018/848 hoặc không thuộc các danh mục trên)

Quy định này áp dụng sau 3 ngày công bố (từ ngày 7/11/2024), chi tiết tham khảo tại đường 
link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402794.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chiến lược mà EU cho là sẽ quản lý chặt lại 
đối với các sản phẩm hữu cơ. Trước đó, EU cho rằng có quá nhiều tổ chức có thể cấp nhãn bio, 
sinh thái, hữu cơ… mà chưa hoàn toàn phản ánh đúng tình hình sản xuất có liên quan theo yêu 
cầu của EU.
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SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 27⁄2014⁄TT-BCT  
NGÀY 04⁄9⁄2014 QUY ĐỊNH VỀ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA CĂM-PU-CHIA 

QUA VIỆT NAM

Ngày 08 tháng 11 năm 2024, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 24⁄2024⁄TT-BCT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27⁄2024⁄TT-BCT ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Căm-pu-chia qua lãnh 
thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó:

- Bổ sung quy định tại Thông tư số 27/2014/TT-BCT về các hình thức nộp hồ sơ đề nghị cho 
phép quá cảnh hàng hóa bao gồm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch 
vụ công Bộ Công Thương.

- Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 11 Thông tư số 27/2014/TT-BCT về thời gian, số lần gia 
hạn thời gian quá cảnh hàng hóa và bổ sung quy định về gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa đối 
với trường hợp hàng hóa được lưu kho bãi tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất hoặc phương tiện 
vận tải chở hàng quá cảnh bị hư hỏng trong quá trình quá cảnh.

- Sửa đổi quy định tại Điều 15 Thông tư số 27/2014/TT-BCT theo hướng thống nhất hoạt động 
triển khai thực hiện của cơ quan, tổ chức cấp giấy phép quá cảnh.

- Bãi bỏ các thủ tục hành chính: (i) Gia hạn Giấy phép quá cảnh đối với hàng hóa thuộc danh 
mục cấm của Căm-pu-chia (mã số TTHC: 2.000106); (ii) Gia hạn Giấy phép quá cảnh đối với mặt 
hàng gỗ các loại đã qua xử lý (Mã số TTHC: 2.000493); (iii) Gia hạn giấy phép quá cảnh hàng hóa 
của Căm-pu-chia qua lãnh thổ Việt Nam thuộc trường hợp hàng hóa thuộc danh mục cấm của Việt 
Nam nhưng không thuộc danh mục cấm của Căm-pu-chia (mã số TTHC: 2.000475).

- Điều chỉnh, bổ sung nội dung tại mẫu Đơn đề nghị và mẫu Giấy phép quá cảnh quy định tại 
các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BCT bao gồm: căn cứ pháp lý, mã HS kèm 
theo tên hàng và thành phần thể thức chính của văn bản gồm: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn 
bản, số, ký hiệu của văn bản, thông tin người chuyên chở; Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có 
thẩm quyền, các nội dung điều chỉnh.

Thông tư số 24/2024/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2024.

Lưu ý: 
Thông tin sử dụng trong bản tin được thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng 
tin cậy. Thông tin trong bản tin chỉ mang tính tham khảo, các ước tính, dự báo có giá trị 
đến ngày ra báo cáo và có thể thay đổi bởi những biến động thị trường. 
Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến của độc giả để Bản 
tin ngày càng chất lượng hơn.


